
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đề nghị Hạng CCHN Ghi chú

1
Nguyễn Văn 

Hoàng
19/12/1976 045076005808 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dung, công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

KHÔNG ĐẠT

- Công việc thường 

xuyên tại phòng KHKT 

thuộc Ban QLDA (Không 

có chức năng nhiệm vụ 

giám sát)

- Không có tài liệu ký tên 

BB nghiệm thu công 

trình liên quan kèm theo

2 Hồ Văn Huy 28/6/1990 45090009786 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dung, công nghiệp 
KHÔNG ĐẠT

- Hồ sơ không đảm bảo 

theo quy định Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

- Thiếu Quyết định phân 

công công việc

3 Võ Thanh Bình 05/6/1990 197196816 07/10/2020 Công an tỉnh Quảng Trị
Đại học GTVT

TP Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

Quyết định phân công 

nhiệm vụ không ghi rõ 

thực hiện nhiệm vụ bộ 

môn nào? Không có bản 

vẽ ký tên kèm theo để 

xác minh

 
Giám sát thi công xây dựng công 

trình DD&CN
KHÔNG ĐẠT

Quyết định phân công 

nhiệm vụ không ghi rõ 

thực hiện nhiệm vụ bộ 

môn nào? Không có bản 

vẽ ký tên kèm theo để 

xác minh

4
Đinh Hương 

Duy
13/12/1984 045084004812 20/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Duy Tân Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

- Không đủ thời gian 

kinh nghiệm 2 năm theo 

quy định;

- Không có QĐ phê 

duyệt thiết kế, bản vẽ ký 

tên kèm theo để xác minh
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5
Nguyễn Hữu 

Sơn
15/4/1977 046077008552 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy Kiến trúc công trình Thiết kế quy hoạch xây dựng KHÔNG ĐẠT

- Chưa đảm bảo thời 

gian để xét gia hạn theo 

quy định (trong thời hạn 

03 tháng tính tới thời 

điểm chứng chỉ hành 

nghề hết hiệu lực)

- Không có hồ sơ quyết 

định phân công công 

việc hoặc xác nhận của 

CĐT về công việc thực 

hiện;

- Không có hồ sơ bản vẽ 

có ký tên chứng minh.

6
Hoàng Ngọc 

Thuận
06/6/1984 045084002647 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học sư phạm Kỹ thuật 

TP HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dung, công nghiệp và 

hạ tầng kỹ thuật

KHÔNG ĐẠT

Thời gian kinh nghiệm 

và cấp công trình không 

đảm bảo theo quy định; 

Không có hồ sơ BB công 

việc có ký tên chứng 

minh.

7
Nguyễn Tiến 

Hưng
03/6/1982 045082007901 10/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công trình dân dụng 

công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

BB nghiệm thu kèm theo 

chứng minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 

 
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

Bản vẽ kèm theo chứng 

minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình, đơn vị 

thiết kế 

 Định giá xây dựng KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

lập dự toán kèm theo 

chứng minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 
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8 Lê Văn Minh 11/3/1982 045082003265 14/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

Bản vẽ kèm theo chứng 

minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình, đơn vị 

thiết kế 

 
Giám sát công trình dân dụng 

công nghiệp
KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

BB nghiệm thu kèm theo 

chứng minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 

 Định giá xây dựng KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

lập dự toán kèm theo 

chứng minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 

9
Phạm Anh 

Đức
12/10/1972 037072000786 03/3/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Trường Đại học Xây dựng Chính quy Thạc sỹ kỹ thuật
Thiết kế kết cấu công trình xây 

dựng DD&CN
KHÔNG ĐẠT

Không có QĐ phân công 

công việc chủ trì thiết kế 

kết cấu, bản vẽ ký tên 

chủ trì thiết kế kèm theo

Khảo sát địa hình KHÔNG ĐẠT

Không có QĐ phân công 

công việc chủ trì khảo 

sát địa hình, bản vẽ ký 

tên chủ trì KSĐH kèm 

theo

10
Nguyễn Văn 

Chuộc
15/8/1968 045068009094 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại Chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông (cầu cảng)
KHÔNG ĐẠT

Không đạt do không đảm 

bảo loại công trình kê 

khai theo lĩnh vực đề 

nghị cáp CCHN

11 Cái Văn Tuấn 15/5/1986 044086009337 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Tôn Đức Thắng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

KHÔNG ĐẠT

Không có BB nghiệm thu 

ký tên chứng minh công 

việc đã làm
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12
Nguyễn Đình 

Hà
20/02/1970 045070007800 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công trình giao thông KHÔNG ĐẠT

Chưa đủ thời gian từ 02 

năm tham gia công việc 

theo quy điịnh

13
Nguyễn Quang 

Quyền
2/12/1982 45082005582 27/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư thủy lợi thủy 

điện
Giám sát công trình đường bộ KHÔNG ĐẠT

- Hồ sơ không đảm bảo 

theo quy định

- Hồ sơ không có Quyết 

định phân công nhiệm vụ 

hoặc xác nhận của CĐT 

theo quy định (không có 

tài liệu chứng minh)

14
Hoàng Quốc 

Trung
20/7/1992 045092008945 15/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy
Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công trình giao thông 

cầu đường
KHÔNG ĐẠT

- Quyết định phân công 

nhiệm vụ không có số 

Quyết định;

- Không có tài liệu ký tên 

BB kèm theo chứng minh

15
Phạm Hồng 

Lợi
11/12/1973 045073000425 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư thủy lợi
Thiết kế công trình phục vụ 

NN&PTNT
KHÔNG ĐẠT

- Quá trình công tác chỉ 

tham gia, phụ trách kỹ 

thuật của CĐT, không 

làm chức danh chủ trì 

TK

- Không có hồ sơ tài liệu 

chứng minh tham gia, 

chứng minh cấp công 

trình

- Không có Quyết định 

giao nhiệm vụ hoặc xác 

nhận của chủ đầu tư.

16
Nguyễn Tiến 

Sơn
24/7/1981 045081000907 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Thiết kế xây dựng công trình 

phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 

điều)

KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

bản vẽ kèm theo chứng 

minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 

Định giá xây dựng KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

dự toán kèm theo chứng 

minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 
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17
Nguyễn Trí 

Sáu
12/7/1986 045086005735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Thiết kế công trình phục vụ 

NN&PTNT
KHÔNG ĐẠT

- Không có tài liệu ký tên 

bản vẽ kèm theo chứng 

minh

- Không có Quyết định 

phê duyệt thiết kế kèm 

theo để xác định loại, 

cấp công trình 

Danh sách gồm 24 hồ sơ./.
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